[bookmark: chuong_pl_5]PHỤ LỤC IIIc
[bookmark: chuong_pl_5_name][bookmark: chuong_pl_5_name_name]MẪU BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN ODA, VỐN VAY ƯU ĐÃI
(Kèm theo Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ)
I. NHỮNG THÔNG TIN CHỦ YẾU
1. Tên chương trình, dự án (tiếng Việt và tiếng Anh).
2. Cơ quan chủ quản, đơn vị đề xuất và chủ dự án (dự kiến): Tên, địa chỉ và các thông tin liên quan khác.
3. Nhà tài trợ và đồng tài trợ nước ngoài (nếu có) dự kiến hỗ trợ thực hiện chương trình.
II. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN
[bookmark: tvpllink_ihapzsdgxi_10]Nội dung Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi theo quy định tại Điều 31 Luật Đầu tư công và bổ sung thêm các nội dung liên quan đến vốn ODA, vốn vay ưu đãi như sau:
1. Khái quát các chương trình, dự án khác đã và đang thực hiện bằng những nguồn vốn khác nhau (nếu có) nhằm mục đích hỗ trợ giải quyết các vấn đề có liên quan.
2. Nhu cầu sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi để hỗ trợ thực hiện chương trình; sự phù hợp đối với chính sách và ưu tiên sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi của Chính phủ và của nhà tài trợ nước ngoài.
3. Dự kiến vốn của nhà tài trợ nước ngoài và mức vốn cụ thể theo từng nguồn (vốn ODA không hoàn lại, vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi, vốn đầu tư và vốn sự nghiệp) nguyên tệ và quy đổi ra đồng Việt Nam và đô la Mỹ.
4. Dự kiến vốn đối ứng, nguồn cung cấp và mức vốn cụ thể theo từng nguồn gồm: ngân sách trung ương, ngân sách địa phương, vốn tự có của chủ dự án (dự kiến), vốn vay ngân hàng, các nguồn vốn hợp pháp khác, vốn đầu tư và vốn sự nghiệp (đồng Việt Nam và quy đổi ra đô la Mỹ).
5. Điều kiện ràng buộc về sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài: Giải trình về những điều kiện ràng buộc về sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài (trường hợp vốn ODA, vốn vay ưu đãi có ràng buộc).
6. Cơ chế tài chính trong nước áp dụng đối với chương trình (cấp phát toàn bộ, cho vay lại toàn bộ, cho vay lại một phần với tỷ lệ cho vay lại cụ thể từ ngân sách nhà nước; điều khoản và điều kiện cho vay lại; phương án trả nợ vốn vay); phương thức tài trợ dự án hay giải ngân qua ngân sách nhà nước; phương thức cho vay lại.
7. Đối tượng thụ hưởng trực tiếp và gián tiếp của chương trình.
8. Đánh giá sơ bộ chương trình, dự án về: tính hiệu quả (kinh tế, xã hội, môi trường), tính khả thi và tính bền vững của chương trình, dự án.
9. Đề xuất hình thức tổ chức quản lý thực hiện chương trình.
[bookmark: tc_56]10. Các hoạt động thực hiện trước: Trên cơ sở thống nhất với nhà tài trợ nước ngoài, đề xuất các hoạt động thực hiện trước theo quy định tại Điều 17 Nghị định này, trong đó nêu rõ kinh phí dự kiến, khung thời gian, trách nhiệm của các cơ quan Việt Nam và nhà tài trợ nước ngoài.
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i tŕnh v


?


 


nh


?


ng đi


?


u ki


?


n rŕng bu


?


c v


?


 


s


?


 


d


?


ng v


?


n ODA, v


?


n vay ưu đ


ãi 


c


?


a nhà tài tr


?


 


nư


?


c n


goài (trư


?


ng h


?


p v


?


n ODA, v


?


n vay ưu đ


ãi có ràng bu


?


c).


 


6. Cơ ch


?


 


tài chính trong nư


?


c áp d


?


ng đ


?


i v


?


i chương tr


ình (c


?


p phát toàn b


?


, cho 


vay l


?


i toàn b


?


, cho vay l


?


i m


?


t ph


?


n v


?


i t


?


 


l


?


 


cho vay l


?


i c


?


 


th


?


 


t


?


 


ngân sách nhà nư


?


c; 


đi


?


u kho


?


n và đi


?


u ki


?


n cho


 


vay l


?


i; phương án tr


?


 


n


?


 


v


?


n vay); phương th


?


c tài tr


?


 


d


?


 


án hay gi


?


i ngân qua ngân sách nhà nư


?


c; phương th


?


c cho vay l


?


i.


 


7. Đ


?


i tư


?


ng th


?


 


hư


?


ng tr


?


c ti


?


p và gián ti


?


p c


?


a chương tr


ình.


 


8. Đánh giá sơ b


?


 


chương tr


ình, d


?


 


án v


?


: tính hi


?


u qu


?


 


(kinh t


?


, 


xã h


?


i, môi trư


?


ng), 


tính kh


?


 


thi và tính b


?


n v


?


ng c


?


a chương tr


ình, d


?


 


án.


 


9. Đ


?


 


xu


?


t hěnh th


?


c t


?


 


ch


?


c qu


?


n lý th


?


c hi


?


n chương tr


ình.


 


10. Các ho


?


t đ


?


ng th


?


c hi


?


n trư


?


c: Trên cơ s


?


 


th


?


ng 


nh


?


t v


?


i nhà tài tr


?


 


nư


?


c ngoài, 




PH ?   L ? C IIIc   M ? U BÁO CÁO Đ ?   XU ? T CH ?   TRƯƠNG Đ ? U TƯ   CHƯƠNG TR ÌNH, D ?   ÁN S ?   D ? NG V ? N ODA, V ? N VAY ƯU Đ ÃI   (Kèm theo Ngh ?   đ ? nh s ?   114/2021/NĐ - CP ngày 16 tháng 12 năm 2021 c ? a Chính ph ? )   I. NH ? NG   THÔNG TIN CH ?   Y ? U   1. Tên chương tr ình, d ?   án (ti ? ng Vi ? t và ti ? ng Anh).   2. Cơ quan ch ?   qu ? n, đơn v ?   đ ?   xu ? t và ch ?   d ?   án (d ?   ki ? n): Tên, đ ? a ch ?   và các  thông tin liên quan khác.   3. Nhà tài tr ?   và đ ? ng tài tr ?   nư ? c ngoài (n ? u có) d ?   ki ? n h ?   tr ?   th ? c hi ? n chương  trình.   II. N ? I DUNG CH ?   Y ? U C ? A CHƯƠNG TR ÌNH, D ?   ÁN   N ? i dung Báo cáo đ ?   xu ? t ch ?   trương đ ? u tư chương tr ình, d ?   án s ?   d ? ng v ? n ODA,  v ? n vay ưu đ ãi theo quy  đ ? nh t ? i Đi ? u 31 Lu ? t Đ ? u tư công và b ?   sung thêm các n ? i  dung liên quan đ ? n v ? n ODA, v ? n vay ưu đ ãi nh ư sa u:   1. Khái quát các chương tr ình, d ?   án khác đ ã và  đang th ? c hi ? n b ? ng nh ? ng ngu ? n  v ? n khác nhau (n ? u có) nh ? m m ? c đích h ?   tr ?   gi ? i quy ? t các v ? n đ ?   có liên quan.   2. Nhu c ? u s ?   d ? ng v ? n ODA, v ? n vay ưu đ ãi  đ ?   h ?   tr ?   th ? c hi ? n chương tr ình; s ?   phù h ? p đ ? i v ? i chính sách và ưu tiên s ?   d ? ng v ? n ODA, v ? n vay ưu đ ãi c ? a Chính ph ?   và c ? a nhà tài tr ?   nư ? c ngoài.   3. D ?   ki ? n v ? n c ? a nhà tài tr ?   nư ? c ngoài và m ? c v ? n c ?   th ?   theo t ? ng ngu ? n (v ? n  ODA không hoàn l ? i, v ? n vay ODA, v ? n vay ưu đ ãi, v ? n đ ? u tư và v ? n s ?   ngh i ? p)  nguyên t ?   và quy đ ? i ra đ ? ng Vi ? t Nam và đô la M ? .   4. D ?   ki ? n v ? n đ ? i  ? ng, ngu ? n cung c ? p và m ? c v ? n c ?   th ?   theo t ? ng ngu ? n g ? m:  ngân sách trung ương, ngân sách đ ? a phương, v ? n t ?   có c ? a ch ?   d ?   án (d ?   ki ? n), v ? n  vay ngân hàng, các ngu ? n v ? n h ? p pháp k hác, v ? n đ ? u tư và v ? n s ?   nghi ? p (đ ? ng Vi ? t  Nam và quy đ ? i ra đô la M ? ).   5. Đi ? u ki ? n ràng bu ? c v ?   s ?   d ? ng v ? n ODA, v ? n vay ưu đ ãi c ? a nhà tài tr ?   nư ? c  ngoài: Gi ? i trình v ?   nh ? ng đi ? u ki ? n ràng bu ? c v ?   s ?   d ? ng v ? n ODA, v ? n vay ưu đ ãi  c ? a nhà tài tr ?   nư ? c n goài (trư ? ng h ? p v ? n ODA, v ? n vay ưu đ ãi có ràng bu ? c).   6. Cơ ch ?   tài chính trong nư ? c áp d ? ng đ ? i v ? i chương tr ình (c ? p phát toàn b ? , cho  vay l ? i toàn b ? , cho vay l ? i m ? t ph ? n v ? i t ?   l ?   cho vay l ? i c ?   th ?   t ?   ngân sách nhà nư ? c;  đi ? u kho ? n và đi ? u ki ? n cho   vay l ? i; phương án tr ?   n ?   v ? n vay); phương th ? c tài tr ?   d ?   án hay gi ? i ngân qua ngân sách nhà nư ? c; phương th ? c cho vay l ? i.   7. Đ ? i tư ? ng th ?   hư ? ng tr ? c ti ? p và gián ti ? p c ? a chương tr ình.   8. Đánh giá sơ b ?   chương tr ình, d ?   án v ? : tính hi ? u qu ?   (kinh t ? ,  xã h ? i, môi trư ? ng),  tính kh ?   thi và tính b ? n v ? ng c ? a chương tr ình, d ?   án.   9. Đ ?   xu ? t hình th ? c t ?   ch ? c qu ? n lý th ? c hi ? n chương tr ình.   10. Các ho ? t đ ? ng th ? c hi ? n trư ? c: Trên cơ s ?   th ? ng  nh ? t v ? i nhà tài tr ?   nư ? c ngoài, 

